
 

 

 

 

 

 

 

Trả lời câu hỏi phần Vocabulary: The time – 2a. Reading trang 39 Tiếng Anh 6 Right on!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

- What time is it?: Mấy giờ rồi? 

- five o’clock: 5 giờ đúng 

- (a) quarter past five: 5 giờ 15 phút 

- twenty past five: 5 giờ 20 phút 

- half past five: 5 giờ 30 phút / 5 giờ rưỡi 

- twenty to six: 6 giờ kém 20 / 5 giờ 40 phút 

- (a) aquarter to six: 6 giờ kém 15/ 5 giờ 45 phút 

Lời giải chi tiết: 

1. A: What time is it? 

   B: It’s five o’clock. 

BÀI: VOCABULARY (THE TIME) – 2A. READING 

UNIT 2: EVERY DAY 

MÔN: TIẾNG ANH – RIGHT ON! - LỚP 6 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

Vocbaulary The time 

4. Listen and repeat. Then ask and answer. 

(Nghe và lặp lại. Sau đó hỏi và trả lời.) 

A: What time is it? 

B: It’s_________ . 

 

 

 

 



 

2. A: What time is it? 

    B: It’s a quarter past five. 

3. A: What time is it? 

    B: It’s twenty past five. 

4. A: What time is it? 

    B: It’s half past five. 

5. A: What time is it? 

    B: It’s twenty to six. 

6. A: What time is it? 

    B: It’s a aquarter to six. 
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